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3.3. Nghiên cứu biện pháp hỗ trợ điều trị bệnh Care ở chó ............................ 66 
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Tên viết tắt                        Tên đầy đủ 

 

CD                       Canine Distemper 

CDV                    Canine Distemper Virus  

CPE                     Cytopathogenic Effect  

CPV                     Canine Parvovirus 

Cs                         Cộng sự 

ELISA                  Enzyme-linkedimmunosorbent assay 

FCS                      Fetal calf serum 

HE                        Hematoxiline Eosin 

KN                       Kháng nguyên 

KT                        Kháng thể 

MDCK                 Madin-Darby canine kidney 

NXB                    Nhà xuất bản 

PDV                    Phocine Distemper virus 

RNA                    Ribonucleic acid 

RT-PCR               Reverse Transcription - Polymerase Chain Reation 

TCID 50              50% Tissue Culture Infective Dose 

Tr                         Trang 

 Vero- DST           Vero-DogSLAtag 
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